
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ - STNMT, ngày        /   08   /  2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 A Kliuh U 332187 12/24/2001 Đăk Blà 50 12 1213 T
Vườn

2 Nguyễn Trung Tuấn BĐ 897913 5/16/2011 Ia Chim 756 35 499.1 ONT
HNK

3 Bùi Văn Tương
Đỗ Thị Hằng CU 322400 2/10/2020 Chư Hreng 1041 8 301.8 HNK

4 Trần Quốc Ninh-Phạm Thị
Hường AO 581910 1/15/2009 Ia Chim 83 51A 1860.7 ONT

HNK

5 Phan Văn Thanh-Ngô Thị
Đông AĐ 955756 6/19/2006 Quang Trung 3 50 85.1 ODT

6 Hồ Hiền-Lê Thị Nhất AK 525196 12/4/2007 Quyết Thắng 157 7 118.9 ODT

7 Nguyễn Tuấn N 473440 1/21/1999 Ia Chim 95 51A 1370 ONT
HNK

8 Võ Trước-Nguyễn Thị
Tuyết Mai BK 255392 6/19/2013 Đăk Cấm 563 54 487 HNK

9 Nguyễn Duy Tuấn-Nguyễn
Thị Thanh Hương CT 179222 17/9/2019 Thắng Lợi 257 70 141 ODT

10 Hộ Vũ Xuân Mưu-Lê Thị
Hương AĐ 955731 6/5/2006 Duy Tân 73 9 352.2 ODT(200)

HNK(152.2)

11 Hộ Nguyễn Châu-Hà Thị
Chóng AC 919999 24/4/2006 Duy Tân 29gv 20 119 ODT

12 Huỳnh Khuyên-Châu Thị
Thanh AN 334785 9/12/2008 Thắng Lợi 63 57 295.6 ODT
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13 Y Huyền BD 258766 14/10/2020 Lê Lợi 32 14 1081.5 ODT(200)
HNK(881.5)

14 Trần Văn Hải CT 221996 23/10/2019 Lê Lợi 262 14 359.7 HNK

15 Đỗ Thị Sen-Nguyễn Duy
Thảo CP 779084 26/10/2018 Duy Tân 181,237 12 9582.9 HNK

16 Hộ Tạ Kế Tượng R 129298 29/3/2000 Hòa Bình 88 10 1945 ONT(400)+HN
K(1545)

17 Hộ Nguyễn Tấn Triệu  Q 317636 6/12/1999 Vinh Quang 86 35 1410 HNK

18 Trần Trí-Nguyễn Thị Chi AB 123928 31/01/2005 Duy Tân 146 47 128.4 ODT

19 Đặng Văn Nhơn-Nguyễn
Thị Tường AB 120259 25/2/2005 Thắng Lợi 58 61 538 ODT

20 Trần Viết-Nguyễn Thị
Hồng Vân 3601030104 7/1/1997 Thắng Lợi 118 46 216 ODT

21 Nguyễn Thanh Bình BR 184246 25/6/2014 Thắng Lợi 37 57 178.6 ODT

22 Lê Văn Sỹ BĐ 962421 28/2/2011 Thắng Lợi 64 88 407.2 ODT(100)+HN
K(307.2)

23 Ngô Văn Mân-Nguyễn Thị
Loan AM 477098 28/4/2008 Duy Tân 103 36 360.9 ODT

24 Nguyễn Văn Ngãi X 269758 13/11/2003 Đoàn Kết 16 5 750 ONT(200)+HN
K(550)

25 Thân Đình Du-Cao Thị
Châu 3601020101 13/2/1997 Quyết Thắng 62 10 108 ODT

26 Lê Minh Trung AB 123654 24/01/2005 Đăk Cấm 99 9 3165 ONT(400)+HN
K(2765)
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   ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ - STNMT, ngày        /   08   /  2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
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